
Phụ lục I 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

CUNG CẤP TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH 

 ( Kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú 

A CẤP TỈNH  

I Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc  

1 1.008993 
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

của người nước ngoài ở Việt Nam. 
 

2 1.008992 
Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở Việt Nam. 
 

3 1.008991 Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

4 1.008990 
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi 

sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề. 
 

5 1.008989 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do 

chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi 

thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc). 

 

6 1.008891 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

7 1.008432 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. 
 

II Lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  

8 1.01171 

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong 

trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức 

trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp). 

 

9 1.011708 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng 

bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ 

chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng). 

 

III Lĩnh vực Hoạt động xây dựng  

10 1.009987 
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III. 
 



STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú 

11 1.009986 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. 

Có kết quả 

sát hạch đạt 

yêu cầu 

12 1.009985 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III (bị ghi sai thông tin). 
 

13 1.009983 
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng hạng II, III. 

Có kết quả 

sát hạch đạt 

yêu cầu 

14 1.009984 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư 

hỏng). 

 

15 1.009982 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu 

hạng II, III. 

Có kết quả 

sát hạch đạt 

yêu cầu 

16 1.009928 
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III. 

Có kết quả 

sát hạch đạt 

yêu cầu 

17 1.009991 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. 
 

18 1.009936 
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng II, III. 
 

19 1.009990 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III (do bị ghi sai thông tin). 
 

20 1.009989 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III (do mất, hư hỏng). 
 

21 1.009988 
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu 

hạng II, hạng III. 
 

22 1.011976 
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước 

ngoài. 
 

23 1.011977 
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho 

nhà thầu nước ngoài. 
 

B CẤP HUYỆN  

I Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc  

1 1.008455 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Phục lục II 

DANH MỤC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN VÀ  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN LẠI 

(Kèm theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú 

 CẤP TỈNH  

I Lĩnh vực Kiến trúc  

1 1.008993 
Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở Việt Nam. 
 

2 1.008992 
Thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của 

người nước ngoài ở Việt Nam. 
 

3 1.008991 Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

4 1.008990 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai 

do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề. 

 

5 1.008989 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do 

chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi 

thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc). 

 

6 1.008891 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

IV Lĩnh vực Hoạt động xây dựng  

7 1.009987 
Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III. 
 

8 1.009986 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. 
 

9 1.009985 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 

II, III (bị ghi sai thông tin). 
 

10 1.009983 
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng hạng II, III. 
 

11 1.009984 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng). 
 

12 1.009982 
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu 

hạng II, III. 
 



STT Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú 

13 1.009928 
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III. 
 

14 1.009991 
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. 
 

15 1.009936 
Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng II, III. 
 

16 1.009990 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III (do bị ghi sai thông tin). 
 

17 1.009989 
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III (do mất, hư hỏng). 
 

18 1.009988 
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu 

hạng II, hạng III. 
 

19 1.011976 
Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước 

ngoài. 
 

20 1.011977 
Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà 

thầu nước ngoài. 
 

 

 


